
SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ BIÊN CHẾ, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

 NĂM 2024 
(Kèm theo Thông báo số 947/TB-SGDĐT ngày 02/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) 

Đơn vị: Trường THPT Phú Xuyên B 

TT Chức danh 

Số lượng người làm việc năm 2024 

Tổng số 

Biên chế giao HĐLĐ theo 

NĐ 

111/2022 

/NĐ-CP 

Tổng số 

biên chế 

giao 

Biên chế 

giao theo 

định mức 

Bảo lưu 

I Lãnh đạo, quản lý 3 3 3   

II Vị trí việc làm chuyên ngành 

II.1 Giáo viên 81 77 73 4 4 

1 Ngữ văn  10 9 9  1 

2 Toán học 13 13 10 3  

3 Ngoại ngữ 8 7  7   1 

4 Giáo dục thể chất 6 6 6   

5 GDQP-AN 3 3 3   

6 Lịch sử 5 5 5   

7 Địa lý 5 5 5   

8 Giáo dục KT&PL 5 4 4  1 

9 Vật lý 5 5 5   

10 Hóa học 6 6 5 1  

11 Sinh học 5 5 5   

12 Công nghệ 4 4 4   

13 Tin học 4 4 4   

14 Âm nhạc 1 1 1   

15 Mỹ thuật 1    1  

II.2 Nhân viên 4 1 1  3 

1 Thiết bị, thí nghiệm 1 1 1   

2 Giáo vụ 1    1 

3 Tư vấn học sinh 1    1 

4 Hỗ trợ giáo dục người 

khuyết tật 
1    1 

III Vị trí việc làm dùng 

chung 
4 3 3  1 

1 Thư viện 1 1 1   



TT Chức danh 

Số lượng người làm việc năm 2024 

Tổng số 

Biên chế giao HĐLĐ theo 

NĐ 

111/2022 

/NĐ-CP 

Tổng số 

biên chế 

giao 

Biên chế 

giao theo 

định mức 

Bảo lưu 

2 Quản trị công sở (CNTT) 1    1 

3 Kế toán 1 1 1   

4 Thủ quỹ      

5 Văn Thư 1 1 1   

IV Vị trí việc làm hỗ trợ, 

phục vụ 
6 1 1  5 

1 Y tế học đường 1 1 1   

2 Nhân viên Bảo vệ 4    3+1 

3 Nhân viên phục vụ 1    1 

Tổng cộng 98 85 81 4 13 

(10.Đức)


